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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: SINH HỌC, LỚP 10

(Năm học 2024 - 2025)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình
	TT
	Bài học

	Số tiết

	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	PHẦN MỞ ĐẦU

Bài 1.Giới thiệu chương trình môn Sinh học.
	3
	Tuần 1-2
	1. Đối với giáo viên

- Hình ảnh về ứng dụng công nghệ sinh học, hình ảnh về các vấn đề xã hội hiện nay (ô nhiễm thực phẩm, bệnh tật, ô nhiễm môi trường, sự tuyệt chủng của sinh vật,…)

- Một số tranh, ảnh, phim tư liệu về sự phát triển bền vững và đạo đức sinh học.

- Bảng hỏi KWL.
- Máy tính, máy chiếu

2. Đối với học sinh

- Bảng phụ

- Thiết bị (máy tính, điện thoại,…) có kết nối internet

- Biên bản thảo luận nhóm
	Phòng học 

	2
	Bài 2. Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học.
	1
	Tuần 2
	1. Đối với giáo viên

- Một số tranh, ảnh, phim tư liệu về các thiết bị, dụng cụ, phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học.

- Bảng hướng dẫn HS thực hiện nghiên cứu vấn đề thực tiễn ở địa phương.

- Máy tính, máy chiếu

2. Đối với học sinh

- Bảng phụ

- Thiết bị (máy tính, điện thoại,…) có kết nối internet

- Biên bản thảo luận nhóm

- Bảng báo cáo kết quả nghiên cứu vấn đề thực tiễn ở địa phương
	Phòng học 

	3
	Bài 3. Các cấp tổ chức của thế giới sống 
	2
	Tuần 3
	1. Đối với giáo viên

- Các hình ảnh minh họa cho các cấp độ tổ chức của thế giới sống.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- Bảng phụ

- Biên bản thảo luận nhóm
	Phòng học 

	4
	Bài 4. Khái quát về tế bào.
	1
	Tuần 4
	1. Đối với giáo viên

- Hình ảnh cấu tạo một số sinh vật và vật dụng quen thuộc.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- Bảng phụ
	Phòng học 

	5
	Bài 5. Các nguyên tố hóa học và nước.
	1
	Tuần 4
	1. Đối với giáo viên

- Các tình huống thực tế (kèm hình ảnh hoặc video) về các bệnh liên quan đến thiếu khoảng ở thực vật hay người.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- Bảng phụ

- Thiết bị (máy tính, điện thoại,…) có kết nối internet

- Biên bản thảo luận nhóm
	Phòng học 

	6
	Bài 6. Các phân tử sinh học trong tế bào.
	4
	Tuần 5,6
	1. Đối với giáo viên

- Hình ảnh về các loại đường, các loại protein trong cơ thể người.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- Bảng phụ

- Sơ đồ tư duy về protein, axit nucleic

- Biên bản thảo luận nhóm

- Phiếu học tập phân biệt 3 loại ARN
	Phòng học 

	7
	Bài 7. Thực hành: Xác định một số thành phần hóa học của tế bào.
	2
	Tuần 7
	1.Đối với giáo viên:

- GV chuẩn bị các dụng cụ,mẫu vật và hóa chất theo gợi ý SGK.

- Máy tính , máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Các mẫu vật hoặc dụng cụ được GV phân công chuẩn bị.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Báo cáo kết quả thực hành.
	Phòng thực hành Sinh

	8
	Ôn tập chương 1.
	1
	Tuần 8
	1.Đối với giáo viên:

- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chương 1.

- Bộ câu hỏi có nội dung về thành phần hóa học của tế bào(nếu GV thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng học

	9
	Bài 8. Tế bào nhân sơ.
	1
	Tuần 8
	1. Đối với giáo viên

- Hình ảnh về 2 loại vi khuẩn khác nhau và 2 khối lập phương

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh

2. Đối với học sinh

- Biên bản hoạt động nhóm

- Bảng phụ
	Phòng học 

	10
	Bài 9. Tế bào nhân thực. 
	3
	Tuần 9,10
	1. Đối với giáo viên

- Các ô chữ về chức năng của các bào quan

- Video về hoạt động của các bào quan trong tế bào

- Máy tính, máy chiếu

2. Đối với học sinh

- Biên bản hoạt động nhóm

- Bảng phụ
	Phòng học 

	11
	Kiểm tra giữa học kì 1
	1
	Tuần 10
	Đề kiểm tra giữa học kì 1.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1.

Phương án đánh giá năng lực học sinh.
	Phòng kiểm tra bộ môn

	12
	Bài 9. Tế bào nhân thực. ( tiếp  )
	1
	Tuần 11
	1. Đối với giáo viên

- Các ô chữ về chức năng của các bào quan

- Video về hoạt động của các bào quan trong tế bào

- Máy tính, máy chiếu

2. Đối với học sinh

- Biên bản hoạt động nhóm

- Bảng phụ
	Phòng học

	13
	Bài 10. Thực hành:Quan sát tế bào.
	2
	Tuần 11,12
	1.Đối với giáo viên:

- GV chuẩn bị các dụng cụ,mẫu vật và hóa chất theo gợi ý SGK.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính , máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Các mẫu vật hoặc dụng cụ được GV phân công chuẩn bị.

- Báo cáo kết quả thực hành.
	Phòng thực hành Sinh

	14
	Ôn tập chương 2.
	1
	Tuần 12
	1.Đối với giáo viên:

- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chương 2.

- Bộ câu hỏi có nội dung về cấu trúc tế bào(nếu GV thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

-Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng học

	15
	Bài 11.Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
	1
	Tuần 13
	1. Đối với giáo viên

- Hình ảnh, video, thí nghiệm về các hình thức vận chuyển các chất qua màng

- Máy tính, máy chiếu

2. Đối với học sinh

- Biên bản hoạt động nhóm

- Bảng phụ
	Phòng học

	16
	Bài 12. Thực hành: Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
	2
	Tuần 13,14
	1.Đối với giáo viên:

- GV chuẩn bị các dụng cụ,mẫu vật và hóa chất theo gợi ý SGK.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính , máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Các mẫu vật hoặc dụng cụ được GV phân công chuẩn bị.

- Báo cáo kết quả thực hành.
	Phòng thực hành Sinh

	17
	Bài  13. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.
	2
	Tuần 14,15
	1. Đối với giáo viên

- Hình ảnh về một số dạng năng lượng, cơ chế xúc tác của enzim

- Máy tính, máy chiếu

2. Đối với học sinh

- Biên bản hoạt động nhóm

- Bảng phụ
	Phòng học

	18
	Bài  14. Thực hành : Một số thí nghiệm về enzim.
	2
	Tuần 15,16
	1.Đối với giáo viên:

- GV chuẩn bị các dụng cụ,mẫu vật và hóa chất theo gợi ý SGK.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính , máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Các mẫu vật hoặc dụng cụ được GV phân công chuẩn bị.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Báo cáo kết quả thực hành.
	Phòng thực hành Sinh

	19
	Bài  15. Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng.
	1
	Tuần 16
	1. Đối với giáo viên

- Nội dung ô chữ về vai trò của quang hợp

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính , máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- Biên bản hoạt động nhóm

- Bảng phụ
	Phòng học

	20
	Bài  16. Phân giải các chất và giải phóng năng lượng.
	2
	Tuần 17
	1. Đối với giáo viên

- Mẫu bảng tiêu chí phân biệt phân giải hiếu khí và kị khí

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính , máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- Biên bản hoạt động nhóm

- Bảng phụ
	Phòng học

	21
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	Tuần 18
	1.Đối với giáo viên:

- Biên soạn đề cương ôn tập cuối học kì 1.

- Bộ câu hỏi ôn tập đề cương ôn tập cuối học kì 1.

- Máy tính, máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

-Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong đề cương.
	Phòng học

	22
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Tuần 18
	Đề kiểm tra cuối học kì 1.

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 1.

Phương án đánh giá năng lực học sinh.
	Phòng kiểm tra 

	23
	Bài  17.Thông tin giữa các tế bào 
	1
	Tuần 20
	1. Đối với giáo viên:

- Sơ đồ về quá trình truyền tin giữa các tế bào, các kiểu truyền tin.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh:

- Vở ghi chép

- Biên bản thảo luận nhóm
	Phòng học

	24
	Ôn tập chương 3.
	1
	Tuần 20
	1.Đối với giáo viên:

- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chương 3.

- Bộ câu hỏi có nội dung về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào(nếu GV thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

-Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng học

	25
	Bài 18. Chu kì tế bào.
	2
	Tuần 21
	1. Đối với giáo viên:

- Các hình ảnh  (phim tư liệu) liên quan đến chu kì tế bào, cơ chế phát sinh ung thư và một số bệnh ung thư phổ biến hiện nay.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh:

- Vở ghi chép.

- Biên bản thảo luận nhóm
	Phòng học 

	26
	Bài 19. Quá trình phân bào.
	2
	Tuần 22
	1. Đối với giáo viên:

- Sơ đồ về quá trình nguyên phân và giảm phân

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh:
- Vở ghi chép, giấy A4.

- Biên bản thảo luận nhóm.
	Phòng học 

	27
	Bài 20.Thực hành : Quan sát tiêu bản các kì phân bào và giảm phân.
	2
	Tuần 23
	1.Đối với giáo viên:

- GV chuẩn bị các dụng cụ,mẫu vật và hóa chất theo gợi ý SGK.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính , máy chiếu, máy ảnh (điện thoại di động). 

2.Đối với học sinh:

- Các mẫu vật hoặc dụng cụ được GV phân công chuẩn bị.

- Báo cáo kết quả thực hành.
	Phòng thực hành Sinh

	28
	Bài 21. Công nghệ tế bào.
	2
	Tuần 24
	1. Đối với giáo viên:

- Sơ đồ (hình ảnh, phim tư liệu) về quy trình công nghệ tế bào thực vật và động vật.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh:

- Vở ghi chép.

- Biên bản thảo luận nhóm.
	Phòng học 

	29
	Ôn tâp chương 4 .
	1
	Tuần 25
	1.Đối với giáo viên:

- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chương 4.

- Bộ câu hỏi có nội dung về chu kì tế bào và ứng dụng(nếu GV thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

-Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng học 

	30
	Bài 22. Khái quát về vi sinh vật.
	1
	Tuần 25
	1. Đối với giáo viên:

- Hình ảnh về các loài vi sinh vật.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh:

- Vở ghi chép, giấy A4.

- Biê bản thảo luận nhóm.
	Phòng học

	31
	Bài 23. Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu  vi sinh vật .
	1
	Tuần 26
	1.Đối với giáo viên:

- GV chuẩn bị các dụng cụ,mẫu vật và hóa chất theo gợi ý SGK.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính , máy chiếu, máy ảnh (điện thoại di động). 

2.Đối với học sinh:

- Các mẫu vật hoặc dụng cụ được GV phân công chuẩn bị.

- Máy ảnh (điện thoại di động).

- Báo cáo kết quả thực hành.
	Phòng thực hành Sinh

	32
	Bài 24. Quá trình tổng hợp,phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng.
	2
	Tuần 26, 27
	1. Đối với giáo viên:

- Sơ đồ về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật, hình ảnh một số sản phẩm ứng dụng quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật.

- Các câu hỏi liên đến bài học.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh:

- Vở ghi chép, giấy A4.

- Biên bản thảo luận nhóm.
	Phòng học

	33
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	Tuần 27
	Đề kiểm tra giữa học kì 2.

Đáp án đề kiểm tragiữa học kì 2.

Phương án đánh giá năng lực học sinh.
	Phòng kiểm tra 

	34
	Bài 25. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật.
	2
	Tuần 28
	1. Đối với giáo viên:

- Hình ảnh, video về quá trình phân đôi của  vi khuẩn, sinh trưởng của thực vật, động vật.

- Phóng to các hình ảnh trong bài 25 SGK.

- Các phiếu học tập, bảng tiêu chí đánh giá.

2. Đối với học sinh:
- Tìm hiểu các tranh ảnh, thông tin về sinh sản của vi sinh vật, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật, các phương pháp diệt khuẩn trong trường học và gia đình.

- Tìm hiểu về thuốc kháng sinh và các biện pháp sử dụng thuốc kháng sinh hợp lí.
	Phòng học 

	35
	Bài 26. Công nghệ vi sinh vật .
	2
	Tuần 29
	1. Đối với giáo viên:

- Hình ảnh, video về vai trò của vi sinh vật trong đời sống, các ngành nghè liên quan đến công nghệ sinh học.

- Các hình ảnh trong bài 26 của SGK phóng to.

- Phiếu học tập, bảng tiêu chí đánh giá.

2. Đối với học sinh:

- Giấy A4, bút lông, nút màu, thước,... để làm poster, tập san.

- Sưu tầm tranh, ảnh, bài viết về công nghệ vi sinh vật.

- Sưu tầm, tìm hiểu về các sản phẩm của công  nghệ vi sinh vật.
	Phòng học 

	36
	Bài 27 .Ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn.
	2
	Tuần 30
	1. Đối với giáo viên:

- Hình ảnh về các sản phẩm và quy trình sản xuất các sản phẩm ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn.

- Sơ đồ tư duy về cơ sở khoa học của ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh:

- Giấy trắng, bút lông.

- Giấy A4.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Sơ đồ tư duy về cơ sở khoa học của ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn.
	Phòng học 

	37
	Bài 28. Thực hành : Lên men.
	1
	Tuần 31
	1.Đối với giáo viên:

- GV chuẩn bị các dụng cụ,mẫu vật và hóa chất theo gợi ý SGK.

- GV có thể phân công HS tự chuẩn bị một số mẫu vật đơn giản, dễ tìm.

2.Đối với học sinh:

- Chuẩn bị theo sự phân công của giáo viên.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Báo cáo kết quả thực hành.
	Phòng thực hành Sinh

	38
	Ôn tập chương 5.
	1
	Tuần 31
	1.Đối với giáo viên:

- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chương 5.

- Bộ câu hỏi có nội dung về vi sinh vật (nếu GV thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy roki khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

-Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng học 

	39
	Bài 29. Virus.
	2
	Tuần 32
	1. Đối với giáo viên:

- Hình ảnh về các loại virus khác nhau, quá trình nhân lên của virus, biến thể của virus.

- Các câu hỏi, bài tập liên quan đến bài học.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy A4.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về các loại virus khác nhau, quá trình nhân lên của virus, biến thể của virus.

- Bảng phân biệt virus và vi khuẩn.

- Mô hình các lại virus có hình thái khác nhau.
	Phòng học 

	40
	Bài 30. Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn.
	2
	Tuần 33
	1. Đối với giáo viên:

- Hình ảnh, video về các ứng dụng virus trong y học và nông nghiệp.

- Các phiếu học tập, bảng tiêu chí đánh giá.

2. Đối với học sinh:

- Tìm hiểu các tranh ảnh, thông tin về vaccine, interferon, hormone, thuốc trừ sâu, ...

- Bảng phân biệt thuốc sâu trừ vi khuẩn và thuốc trừ sâu từ virus.
	Phòng học 

	41
	Bài 31. Virus gây bệnh.
	2
	Tuần 34
	1. Đối với giáo viên:

- Hình ảnh, video về các phương thức lây truyền của virus ở thực vật, động vật và người.

- Các phiếu học tập, phiếu điều tra, bảng tiêu chí đánh giá dự án, kế hoạch tổ chức dạy học dự án.

- Máy tính, máy chiếu.

- Bút lông, giấy A0, A4.

2. Đối với học sinh:

- Tìm hiểu các tranh ảnh, thông tin về các phương thức lây truyền của virus ở thực vật, động vật và người.

- Kế hoạch thực hiện dự án.

- Sản phẩm dự án.
	Phòng học 

	42
	Ôn tập chương 6.
	1
	Tuần 35
	1.Đối với giáo viên:

- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chương 6.

- Bộ câu hỏi có nội dung về virus (nếu GV thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy roki khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

-Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng học 

	43
	Ôn tập học kỳ II
	2
	Tuần 35,36
	1.Đối với giáo viên:

- Biên soạn đề cương ôn tập cuối học kì 2.

- Bộ câu hỏi ôn tập đề cương ôn tập cuối học kì 2.

- Máy tính, máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

-Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong đề cương.
	Phòng học

	44
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	Tuần 36
	Đề kiểm tra cuối học kì 2.

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2.

Phương án đánh giá năng lực học sinh.
	Phòng kiểm tra bộ môn


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): không
	TT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hàng tháng theo mô hình nghiên cứu bài học.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM, tích hợp

	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
	Cần Đước, ngày 12tháng 09 năm 2024
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 3

  KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

	TRƯỜNG: THPT CHU VĂN AN

TỔ: HÓA - SINH  

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: SINH HỌC, LỚP 11

(Năm học 2024 - 2025)

I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

1. Phân phối chương trình
	TT
	Bài học

	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật
	1

(T1)
	Tuần 1
	1. Giáo viên
- SGK, SGV, Giáo án.

- Tranh vẽ, hình ảnh minh họa có liên quan đến bài học. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

- Phiếu học tập

- Video

https://www.youtube.com/watch?v=l5sIspLfmXM
https://www.youtube.com/watch?v=GH_61e6p0-s
2. Học sinh
- Bảng phụ, SGK, SBT Sinh học 10.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại,…) có kết nối internet

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.

- Biên bản thảo luận nhóm.
	Phòng học

	2
	Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
	3 tiết

(T2 – T4)
	Tuần 1-2
	1. Giáo viên
- Giấy A0, bút dạ 

- Phiếu học tập: Tìm hiểu các giai đoạn trao đổi nước ở thực vật, Phân biệt nguyên tố đa lượng và vi lượng, vai trò của các nhân tố môi trường đến trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng ở thực vật.

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học: 

-Video chu trình Nitrogen: https://www.youtube.com/watch?v=FqhgidmCiiU
2. Học sinh
- Các poster tìm hiểu quá trình trao đổi nước ở thực vật.

-  Nghiên cứu trước hình ảnh, biểu đồ trong SGK.


	Phòng học

	3
	Bài 3: Thực hành: Thí nghiệm trao đổi nước ở thực vật; trồng cây bằng thuỷ canh, khí canh
	2 tiết

(T5-T6)
	Tuần 3
	1. Giáo viên
a. Dụng cụ, thiết bị

Cốc thuỷ tinh hoặc cốc nhựa, thùng xốp, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, kim mũi mác, kính hiển vi, giấy thấm, lam kính, lamen, túi nylon trong và lớn.

b. Hoá chất

Mực tím, phân NPK, dung dịch trồng thuỷ canh.

c. Mẫu vật

Cây đậu xanh (hoặc cà chua, đậu tương,...) có đủ rễ, thân, lá; cành hoa trắng (cúc, huệ,...); hạt giống (đậu, lúa, ngô); xơ dừa; đoạn phim hoặc hình ảnh về mô hình trồng cây khí canh.

2. Học sinh
Video hoặc porter báo cáo kết quả thí nghiệm tưới nước và chăm sóc cây tại nhà trong 1 tuần của các nhóm.
	Phòng thực hành

	4
	 Bài 4: Quang hợp ở thực vật


	3 tiết

(T7 – T9)


	Tuần 4-5
	1. Giáo viên
- Giấy A0, bút dạ 

- Phiếu học tập: phân biệt pha sáng, pha tối; phân biệt chu trình C3,C4, CAM; 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK.

- Video về quá trình quang hợp ở thực vật: 
https://www.youtube.com/watch?v=mUhs-l0Yep0
- Hình ảnh SGK, …

2. Học sinh
- Nghiên cứu trước hình ảnh, biểu đồ trong SGK.


	Phòng học

	5
	Bài 5: Thực hành Quan sát lục lạp và tách chiết sắc tố. Chứng minh sự hinhg thành sản phẩm  quang hợp
	2 tiết

(T10

-T11 )
	Tuần 5-6
	1. Giáo viên
a.Dụng cụ: Ống nghiệm, cối và chày sứ, cốc thuỷ tinh, giấy lọc, phễu thuỷ tinh, kính hiển vi, lam kính, lamen, ống nhỏ giọt, kim mũi mác (hoặc mũi nhọn), cân điện tử, dao nhỏ, băng giấy đen, đèn cồn, que diêm.

b.Hoá chất: Nước cất, cồn 90 – 96o, dung dịch KI.

c.Mẫu vật: Lá xanh còn tươi (rau muống, khoai lang, xà lách,…); lá thài lài tía; các loại củ, quả có màu cam hay đỏ (cà rốt, cà chua, gấc,…); một chậu cây trồng; vài cành rong đuôi chó.

2. Học sinh

- Mẫu vật

  - Cây rong mái chèo hoặc lá thài lài tía.

 - Lá cây (các loại lá rau theo mùa: rau muống, rau ngót, rau cải, rau dền đỏ,...).

- Chậu cây khoai tây hoặc chậu cây khác (cây theo mùa), cành rong đuôi chó.
	Phòng thực hành

	6
	Bài 6: Hô hấp ở thực vật


	2 tiết

(T12 -T13)
	Tuần 6-7
	1. Giáo viên
- Giấy A0, bút dạ 

- Phiếu học tập

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK.

- Video về quá trình hô hấp ở thực vật: https://www.youtube.com/watch?v=_YjK3gW8HFI
2. Học sinh
- Nghiên cứu trước hình ảnh, biểu đồ trong SGK.
	Phòng học

	7
	Bài 7: Thực hành: Một số thí nghiệm về hô hấp ở thực vật
	1 tiết

(T14)
	Tuần 7
	1. Giáo viên
Dụng cụ: Bình thuỷ tinh 1 L, nến (hoặc que diêm), giá đỡ nến, nhiệt kế, nút cao su không khoan lỗ, nút cao su có khoan hai lỗ, thùng xốp cách nhiệt, phễu thuỷ tinh, cốc thuỷ tinh, bông gòn, ống hút thuỷ tinh.

Hoá chất: Nước cất, nước vôi trong.

Mẫu vật: Hạt đậu xanh (hoặc hạt lúa, hạt ngô,…), mùn cưa.

2. Học sinh
Nghiên cứu trước các bố trí thí nghiệm và dự đoán kết quả.


	Phòng thực hành

	8
	Bài 8: Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật
	2 tiết

(T15 - T16)
	Tuần 8
	1. Giáo viên
- Giấy A0, bút dạ 

- Phiếu học tập

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK.

2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài trong SGK.
	Phòng học

	9
	Bài 9: Hô hấp ở động vật
	2 tiết

(T17-18)
	Tuần 9
	1. Giáo viên
- Giấy A0, bút dạ 

- Phiếu học tập

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK.

2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài trong SGK.


	Phòng học

	10
	Ôn tập giữa kỳ 1
	1tiết

(T19)
	Tuần 10
	1. Giáo viên
- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức .

- Bộ câu hỏi có nội dung ôn tập (có thể thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2. Học sinh
- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng học

	11
	Kiểm tra giữa kì I
	1tiết

(T20)
	Tuần 10
	Đề kiểm tra giữa học kì I.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì I.

Phương án đánh giá năng lực học sinh.
	Phòng kiểm tra

	12
	Bài 10: Tuần hoàn ở động vật 
	3 tiết

(T21- T23)
	Tuần 11-12
	1. Giáo viên
- Giấy A0, bút dạ 

- Phiếu học tập

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK.

2. Học sinh
- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng học

	13
	Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của hệ tuần hoàn
	2 tiết

(T24- T25)
	Tuần 12-13
	1. Giáo viên
a. Dụng cụ, thiết bị

Đồng hồ bấm giây, huyết áp kế điện tử, dụng cụ mổ (kéo, dao mổ, panh, kim chọc tuỷ), khay mổ, kim găm ếch, bông thấm nước, móc thuỷ tinh, chỉ, máy kích thích điện, nguồn điện 6V, ống thông tim, cốc thuỷ tinh ,… 

b. Hoá chất

Dung dịch sinh lí cho động vật biến nhiệt và dung dịch sinh lí có adrenalin nồng độ 1/50 000 hoặc 1/100 000.

c. Mẫu vật: Ếch.

2. Học sinh
- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng thực hành

	14
	Bài 12: Miễn dịch ở động vật và con người
	2 tiết

(T26 -T 27)
	Tuần 13-14
	1. Giáo viên
- Giấy A0, bút dạ 

- Phiếu học tập số 1, 2.

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK.

- Video giới thiệu hệ miễn dịch người: https://www.youtube.com/watch?v=UDQOeabiTyg
2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài.

- Bài báo cáo tìm hiểu về hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, bệnh ung thư, bệnh tự miễn.

- Bài báo cáo điều tra về tiêm chủng ở người và động vật ở địa phương.


	Phòng học

	15
	Bài 13: Bài tiết và cân bằng nội môi
	2 tiết

(T28- T29)
	Tuần 14-15 
	1. Giáo viên
- Giấy A0, bút dạ.

- Phiếu học tập. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK.

- Đoạn phim giới thiệu về cân bằng nội môi trong cơ thể:

https://www.youtube.com/watch?v=g3yTRR1nG-c
2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài.

- Mô hình hệ bài tiết người: thận và quá trình tạo nước tiểu từ các vật liệu đơn giản.

- Bài báo cáo MS powerpoint về vận dụng thực tiễn để bảo vệ thận, bệnh nội tiết và tầm quan trọng của việc nhận xét định kỳ.


	Phòng học

	16
	Ôn tập Chương 1


	1 tiết

(T30)
	Tuần 15
	1.Đối với giáo viên:

- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức chương I

- Bộ câu hỏi có nội dung ôn tập (có thể thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng học

	    17
	Bài 14: Khái quát về cảm ứng ở sinh vật
	1 tiết

(T31)
	Tuần 16
	1. Giáo viên
- Giấy A4/A0, bút dạ.

- Phiếu học tập số. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK. 

- Đoạn phim giới thiệu về cảm ứng ở cơ thể thực vật và động vật:


https://youtu.be/cOWOxygrEeI 

2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài. 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan và nhận dụng cụ, mẫu vật thực hành (chuẩn bị là thí nghiệm trước)

   - Hoàn thành nội dung GV giao từ tuần trước

- Bài báo cáo MS powerpoint về tính cảm ứng ở thực vật và động vật



	Phòng học

	18
	Bài 15: Cảm ứng ở thực vật
	2 tiết

(T32- T33)
	Tuần 16-17
	1. Giáo viên
- Giấy A4/A0, bút dạ.

- Phiếu học tập số. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK. 

- Đoạn phim giới thiệu về cảm ứng ở cơ thể thực vật và động vật:


https://www.youtube.com/watch?v=XNvFqbVeUPQ
2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài. 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan và nhận dụng cụ, mẫu vật thực hành (chuẩn bị là thí nghiệm trước)

- Hoàn thành nội dung GV giao từ tuần trước

- Bài báo cáo MS powerpoint về tính cảm ứng ở thực vật và động vật
	Phòng học

	19
	Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật
	1 tiết

(T34 )
	Tuần 17
	1. Giáo viên
a. Dụng cụ, thiết bị

Cốc nhựa hoặc chậu trồng cây trong suốt.

Ống đong thuỷ tinh dung tích 250 mL.

Giấy thấm vuông khổ to, băng dính.

Tranh, ảnh, video về hiện tượng cảm ứng.

b. Hoá chất

Phân bón hỗn hợp NPK hoặc các dạng phân đơn: phân đạm, phân lân, phân kali,...

Cát, đất trồng cây.

b. Mẫu vật

Hạt ngô. Hạt đậu xanh, đậu đen.

2. Học sinh
Nghiên cứu trước các bố trí thí nghiệm và dự đoán kết quả.
	Phòng thực hành

	20
	 Ôn tập cuối HKI
	1 tiết

(T35 )
	Tuần 18
	1.Đối với giáo viên:

- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức ở HK I

- Bộ câu hỏi có nội dung ôn tập (có thể thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2.Đối với học sinh:

- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	Phòng học

	21
	Kiểm tra cuối kì I
	1 tiết

(T36)
	Tuần 18
	Đề kiểm tra  cuối học kì I.

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì I.

 Phương án đánh giá năng lực học sinh.
	Phòng kiểm tra

	22
	Bài 17: Cảm ứng ở động vật
	5 tiết

(T37 - T41)
	Tuần 20-22
	1. Giáo viên
- Giấy A4/A0, bút dạ.

- Phiếu học tập số. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK. 

2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài. 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan 
- Hoàn thành nội dung GV giao từ trước

- Bài báo cáo MS powerpoint về nhiệm vụ được giao về nhà chuẩn bị trước
	

	23
	Bài 18: Tập tính ở động vật
	2 tiết 

(T42 - T43) 
	Tuần 22 -23 
	1. Giáo viên
- Giấy A4/A0, bút dạ.

- Phiếu học tập số. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK. 

2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài. 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan 
- Hoàn thành nội dung GV giao từ trước

- Bài báo cáo MS powerpoint về nhiệm vụ được giao về nhà chuẩn bị trước
	

	24
	Ôn tập chương 2
	1tiết

(T44)
	Tuần 23
	1. Giáo viên
- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức chương II

- Bộ câu hỏi có nội dung ôn tập (có thể thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2. Học sinh - Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	

	25
	Bài 19: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	1 tiết 

(T45)
	Tuần 24
	1. Giáo viên
- Giấy A4/A0, bút dạ.

- Phiếu học tập số. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK: vòng đời của cây thông, vòng đời của muỗi; sự sinh trưởng và phát triển của TV có hoa.
2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài. 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan 

- Hoàn thành nội dung GV giao từ trước

- Bài báo cáo MS powerpoint về nhiệm vụ được giao về nhà chuẩn bị trước


	

	26
	Bài 20: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
	4 tiết 

(T46 - 49)
	Tuần 24-25
	1. Giáo viên
- Giấy A4/A0, bút dạ.

- Phiếu học tập số. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGKbài 20.
2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài. 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan 

- Hoàn thành nội dung GV giao từ trước

- Bài báo cáo MS powerpoint về nhiệm vụ được giao về nhà chuẩn bị trước
	

	27
	Ôn tập giữa kỳ 2
	1 tiết

( T 50)
	Tuần 25
	1. Giáo viên
- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức .

- Bộ câu hỏi có nội dung ôn tập (có thể thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2. Học sinh
- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	

	28
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1 tiết

( T51)
	Tuần 26
	Đề kiểm tra giữa học kì II.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì II.

Phương án đánh giá năng lực học sinh.
	

	29
	Bài 21: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	5 tiết

(T52-T56)
	Tuần 26 -28
	1. Giáo viên
- Giấy A4/A0, bút dạ.

- Phiếu học tập số. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK: vòng đời của một số ĐV như kiến, gà, vịt, ếch, châu chấu,người, sâu bướm,...
  - Một số video:

1. Quá trình sinh trưởng và phát triển của loài sâu bướm: 




https://youtu.be/STkbTORWvLA


https://youtu.be/Z0bNtsEpdT4
2. Quá trình sinh trưởng và phát triển của gà: 




https://youtu.be/S61frxAiMtI
3. Quá trình sinh trưởng và phát triển của cá heo: 



https://youtu.be/aX5HmxFKGmE
2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài. 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan 

- Hoàn thành nội dung GV giao từ trước

- Bài báo cáo MS powerpoint về nhiệm vụ được giao về nhà chuẩn bị trước.


	

	30
	Bài 22: Thực hành: Quan sát sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	2 tiết

(T57 -T58)
	Tuần 29
	1. Giáo viên
a. Dụng cụ, thiết bị

Bình phun, chậu nhỏ (chứa đất ẩm), kéo cắt cành.

b. Hoá chất

Dung dịch GA3, nước, phân bón.

b. Mẫu vật

Thân cây gỗ cắt ngang, cây đậu xanh (hoặc rau muống, hoa cúc,...), đoạn phim hoặc hình ảnh vể quá trình phát triển qua biến thái ở các loài động vật (tằm, ếch nhái, châu chấu,...).

2. Học sinh
Nghiên cứu trước các bố trí thí nghiệm và dự đoán kết quả.
	Phòng thực hành

Vườn thực nghiệm

	31
	Bài 23: Khái quát về sinh sản ở sinh vật
	1 tiết

(T59)
	Tuần 30
	1. Giáo viên
- Giấy A4/A0, bút dạ.

- Phiếu học tập. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK. 

2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài. 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan 

- Hoàn thành nội dung GV giao từ trước

- Bài báo cáo MS powerpoint về nhiệm vụ được giao về nhà chuẩn bị trước
	

	32
	Bài 24: Sinh sản ở thực vật
	2 tiết

(T60-61)
	Tuần 30-31
	1. Giáo viên
- Giấy A4/A0, bút dạ.

- Phiếu học tập. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK. 

2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài. 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan 
- Hoàn thành nội dung GV giao từ trước

- Bài báo cáo MS powerpoint về nhiệm vụ được giao về nhà chuẩn bị trước
	

	33
	Bài 25: Thực hành: Nhân giống vô tính và thụ phấn ở thực vật
	1 tiết

(T62)
	Tuần 31
	1. Giáo viên
a. Dụng cụ, thiết bị

Bình phun, chậu nhỏ (chứa đất ẩm), kéo cắt cành.

b. Hoá chất

Dung dịch GA3, nước, phân bón.

b. Mẫu vật

Thân cây gỗ cắt ngang, cây đậu xanh (hoặc rau muống, hoa cúc,...), đoạn phim hoặc hình ảnh vể quá trình phát triển qua biến thái ở các loài động vật (tằm, ếch nhái, châu chấu,...).

2. Học sinh

Nghiên cứu trước các bố trí thí nghiệm và dự đoán kết quả.


	Vườn thực nghiệm

	34
	Bài 26: Sinh sản ở động vật
	3 tiết

(T63 -65)
	Tuần 32-33
	1. Giáo viên
- Giấy A4/A0, bút.

- Phiếu học tập. 

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK

2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài. 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan 

- Hoàn thành nội dung GV giao từ trước

- Bài báo cáo MS powerpoint về nhiệm vụ được giao về nhà chuẩn bị trước


	

	35
	Bài 27: Cơ thể sinh vật là một hệ thống mở và tự điều chỉnh
	1 tiết

(T66)
	Tuần 33
	1. Giáo viên
· Tranh ảnh trong bài 27 SGK Sinh học 11 phóng to.

· Máy tính, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến mối quaan hệ giữa các cơ quaan trong cơ thể.
· Phiếu học tập
2. Học sinh
· Giấy khổ A4, bút lông, bút chì màu,…

· Máy tính xách tay (nếu có).

· Sách giáo khoa sinh học 11
	

	36
	Bài 28: Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể 
	2 tiết

(T67-68)
	Tuần 34
	1. Giáo viên
· Máy tính, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến mối quaan hệ giữa các cơ quaan trong cơ thể.
· Phiếu học tập
2. Học sinh
· Giấy khổ A4, bút lông, bút chì màu,…

· Máy tính xách tay (nếu có).

· Sách giáo khoa sinh học 11
	

	37
	Ôn tập cuối HK2
	1 tiết

(T69)
	Tuần 35
	1. Giáo viên
- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức .

- Bộ câu hỏi có nội dung ôn tập (có thể thiết kế trò chơi).

- Máy tính, máy chiếu.

2. Học sinh
- Bảng trắng, bút lông.

- Giấy khổ A0.

- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.

- Biên bản thảo luận nhóm.

- Nội dung trả lời các câu hỏi trong bài.
	

	38
	Kiểm tra cuối kì II
	1 tiết

(T70)
	Tuần 35
	Đề kiểm tra  cuối học kì 2.

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2.

Phương án đánh giá năng lực học sinh.
	


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông):  
	STT
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	CHUYÊN ĐỀ 1: DINH DƯỠNG KHOÁNG – TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ 

NÔNG NGHIỆP SẠCH (10 tiết)

	1
	Bài 1: Khái quát về nông ngiệp sạch

(Tiết 1)
	1
	Tuần 1 
	- Giáo án, máy tính, máy chiếu,...

- Giấy A0, bút dạ  
- Phiếu học tập: 
- Tranh, ảnh về nông nghiệp sạch,....

- Các video có liên quan:

Kho xưởng đồ ăn vặt cổng trường: https://youtu.be/J0GdoVwqkXE
Khoai lang kén: https://youtu.be/adU7lEZKNdg
Công nghệ chế biến pate, xúc xích bẩn: https://youtu.be/p0_kVW6c7XQ
	Phòng học theo quy định

	2
	Bài 2: Biện pháp kĩ thuật sử dụng dinh dưỡng khoáng để tăng năng suất cây trồng và tạo nền nông nghiệp sạch.

Tiết (2, 3, 4)
	3
	Tuần 2, 3, 4
	- Hình ảnh vể một số phương pháp bón phân, các chế phẩm sinh học.- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Máy tính, máy chiếu


	Phòng học theo quy định

	3
	Bài 3: Thủy canh theo hướng phát triển nông nghiệp sạch

(Tiết 5)
	1
	Tuần 5
	- Sách chuyên đề học tập Sinh học 11, SGV, kế hoạch bài dạy, bài giảng power point.

- Tranh, ảnh liên quan đến nội dung dinh dưỡng khoáng và nông nghiệp sạch.

- Phiếu học tập: KWL, khăn trải bàn .

- Video về trồng rau thủy canh tại hộ gia đình.

   https://www.youtube.com/watch?v=AOr6A2ANM7U 

- Video Vườn rau thủy canh hiện đại bậc nhất Đà Lạt thu 4 tỷ/năm.

https://www.youtube.com/watch?v=_5uKFJYt_YM 
	Phòng học theo quy định

	4
	Bài 4:  Thực hành: Chứng minh tác dụng của phân bón đối với sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng

(Tiết 6)
	1
	Tuần 6
	- GV chuẩn bị các dụng cụ, mẫu vật, hoá chất theo gợi ý trong SGK và dùng để bố trí các nghiệm thức.

+ Dụng cụ: Chậu nhựa trồng cây, chai nhựa loại 1 lít, cát trắng phơi khô, đất trồng cây.

+ Hóa chất: phân bón NPK, ure, lân, potassium.

+ Mẫu vật: cây cảnh nhỏ, hạt đậu.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học.


	Phòng học theo quy định

	5
	Bài 5: Dự án: Điều tra sử dụng phân bón ở địa phương hoặc thực hành: Trồng cây với các kĩ thật bón phân phù hợp

(Tiết 7, 8)
	2
	Tuần 7, 8
	- SGV chuyên đề học tập Sinh học 11 Chân trời sáng tạo.

- Phiếu bài tập.


	Phòng học theo quy định

	6
	Ôn tập chuyên đề 1

(Tiết 9)
	1
	Tuần 9
	· Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chương 1: Dinh dưỡng khoáng – tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch
· Bộ câu hỏi có nội dung về “Dinh dưỡng khoáng – tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch”
· Máy tính, máy chiếu
	Phòng học theo quy định

	7
	Ôn tập Chuyên đề 1

(Tiết 10)
	1
	Tuần 10
	· Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chương 1: Dinh dưỡng khoáng – tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch
· Bộ câu hỏi có nội dung về “Dinh dưỡng khoáng – tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch”
· Máy tính, máy chiếu
	

	CHUYÊN ĐỀ 2: MỘT SỐ BỆNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ ÁCH PHÒNG CHỐNG (15 tiết)

	8
	Bài 6: Một số bệnh dịch phổ biến ở người

(Tiết 11, 12, 13, 14, 15)
	5
	Tuần 11, 12, 13, 14, 15
	- Hình ảnh về các tác nhân gây bệnh dịch ở người, triệu chứng của một số bệnh dịch phổ biến ở người.
- Các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Học liệu : bộ thẻ bài tên các bệnh dịch, triệu chứng bênh dịch.

- Phiếu học tập số :

- Video về các trận đại dịch trong lịch sử nhân loại : 

https://www.youtube.com/watch?v=wwLeheZGNfU
	Phòng học theo quy định

	9
	Bài 7: Nguyên nhân lây nhiễm bệnh dịch ở người)

(Tiết 16, 17) 
	2
	Tuần 16, 17
	– Máy tính, máy chiếu (projector),.

– Tranh ảnh hoặc tập tin (file) về bệnh dịch.

- Máy tính xách tay (nếu có).


	Phòng học theo quy định

	10
	Bài 8: Các biện pháp phòng chống bệnh dịch ở người

(Tiết 18)
	1
	Tuần 18
	- Tranh, ảnh liên quan đến nội dung các biện pháp phòng chống bệnh dịch qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, đường máu.


	Phòng học theo quy định

	11
	Bài 8: Các biện pháp phòng chống bệnh dịch ở người (tiếp theo)

(Tiết 19, 20, 21)
	3
	Tuần 19, 20, 21
	- Tranh, ảnh liên quan đến nội dung các biện pháp phòng chống bệnh dịch qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, đường máu.


	Phòng học theo quy định

	12
	Bài 9: Dự án: Điều tra một số bệnh dịch phổ biến ở người và tuyên truyền phòng chống

(Tiết 22, 23)
	2
	Tuần 22, 23
	- Hình ảnh về các bệnh dịch phổ biến ở người; poster hoặc áp phích có nội dung về tuyên truyền phòng chống bệnh.
- Máy tính, máy chiếu.

	Phòng học theo quy định

	13
	Ôn tập Chuyên đề 2

(Tiết 24)
	1
	Tuần 24


	· Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chương 2: Một số bệnh dịch ở người và cách phòng chống 
· Bộ câu hỏi có nội dung về “Một số bệnh dịch ở người và cách phòng chống ”
· Máy tính, máy chiếu
	

	14
	Ôn tập Chuyên đề 2

(Tiết 25)
	1
	Tuần 25
	· Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chương 2: Một số bệnh dịch ở người và cách phòng chống 
· Bộ câu hỏi có nội dung về “Một số bệnh dịch ở người và cách phòng chống ”
· Máy tính, máy chiếu
	

	CHUYÊN ĐỀ 3: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (10 tiết)

	15
	Bài 10: Vệ sinh an toàn thực phẩm)

(Tiết 26, 27)
	2
	Tuần 26, 27
	- Hình ảnh về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Giấy A0, bút lông.

- Máy tính, máy chiếu.


	Phòng học theo quy định

	16
	Bài 11: Ngộ độc thực phẩm

(Tiết 28, 29, 30, 31)
	4
	Tuần 28, 29, 30, 31
	- Hình ảnh trong sách chuyên đề sinh học 11 CTST, trên mạng liên quan đến kiến thức bài học và về các biện pháp nâng cao khả năng phòng tránh ngộ độc thực phẩm.

- Các câu hỏi liên quan đến bài học

- Máy tính, máy chiếu. 
	Phòng học theo quy định

	17
	Bài 12: Dự án: Điều tra về hiện trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương

(Tiết 32, 33)
	2
	Tuần 32, 33
	- SGV chuyên đề học tập Sinh học 11 Chân trời sáng tạo.

- Phiếu bài tập.

· 
	Phòng học theo quy định

	18
	Ôn tập Chuyên đề 3

(Tiết 34)
	1
	Tuần 34
	· Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chuyên đề 3: Vệ sinh an toàn thực phẩm

· Bộ câu hỏi có nội dung về “Vệ sinh an toàn thực phẩm”

· Máy tính, máy chiếu.
	Phòng học theo quy định

	19
	Ôn tập Chuyên đề 3 - Kiểm tra đánh giá thường xuyên

(Tiết 35)
	1
	Tuần 35
	· Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Chuyên đề 3: Vệ sinh an toàn thực phẩm

· Bộ câu hỏi có nội dung về “Vệ sinh an toàn thực phẩm”

· Máy tính, máy chiếu.
	


II. NHIỆM VỤ KHÁC (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hàng tháng theo mô hình nghiên cứu bài học.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM, tích hợp

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tích hợp, lồng ghép bảo vệ môi trường; giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản.

Phụ lục 3

  KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

	TRƯỜNG: THPT CHU VĂN AN

TỔ: HÓA- SINH  
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

 MÔN SINH HỌC,  LỚP 12 – Chân trời sáng tạo

(Năm học 2024 - 2025)
I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình
Cả năm 70 tiết

Học kỳ I: 18 tuần 36 tiết.( 2 tiết/tuần)

 Học kỳ II: 17 tuần 34 tiết. (2 tiết/tuần)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm (tuần)

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	Học kì 1

	1
	Bài 1: Gene và cơ chế truyền thông tin di truyền
	3
	1, 2
	1. Đối với giáo viên

‒ Hình ảnh về cấu trúc phân tử DNA, gene, mã di truyền, cơ chế tái bản, cơ chế phiên mã, cơ chế dịch mã, phiên mã ngược, hiện tượng polyribosome.

‒ Phiếu học tập.

‒ Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

‒ Giấy A4.

‒ Bảng trắng, bút lông.

‒ Thiết bị (máy tính, điện thoại,…) có kết nối mạng internet.

‒ Bài thuyết trình.


	Dạy học trên lớp

	2
	Bài 2: Thực hành: Tách chiết DNA
	2
	2, 3
	- Máy tính, máy chiếu
- Tranh hình

- Ống nghiệm; đèn cồn; kẹp gỗ; pipette nhựa; đĩa petri; cối chày sứ; thìa cà phê; giấy lọc; cốc thủy tinh; giá để ống nghiệm
	Dạy học trên lớp

	3
	Bài 3: Điều hoà biểu hiện gene
	1
	3
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	4
	Bài 4: Hệ gene, đột biến gene và công nghệ gene
	3
	4, 5
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	5
	Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể
	4
	5, 6, 7
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	6
	Bài 6: Thực hành: Quan sát đột biến nhiễm sắc thể; Tìm hiểu tác hại gây đột

biến của một số chất độc
	2
	7, 8
	- Máy tính, máy chiếu
- Tranh hình

- Ống nghiệm; đèn cồn; kẹp gỗ; pipette nhựa; đĩa petri; cối chày sứ; thìa cà phê; giấy lọc; cốc thủy tinh; giá để ống nghiệm
	Dạy học trên lớp

	7
	Bài 7: Di truyền học Mendel và mở rộng học thuyết Mendel
	3
	8, 9
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
	1
	10
	
	

	
	Bài 8: Các quy luật di truyền của Morgan và di truyền giới tính
	3
	10, 11
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	
	Bài 9: Di truyền gene ngoài nhân
	1
	12
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	
	Ôn tập chương I
	1
	12
	
	

	
	Bài 10: Mối quan hệ giữa kiểu gene – kiểu hình – môi trường
	1
	13
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	
	Bài 11: Thực hành: Thí nghiệm về thường biến ở cây trồng
	1
	13
	- Máy tính, máy chiếu
- Tranh hình

- Ống nghiệm; đèn cồn; kẹp gỗ; pipette nhựa; đĩa petri; cối chày sứ; thìa cà phê; giấy lọc; cốc thủy tinh; giá để ống nghiệm
	Dạy học trên lớp

	12
	Bài 12: Thành tựu chọn, tạo giống bằng phương pháp lai hữu tính
	1
	14
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	
	Ôn tập chương 2
	1
	14
	
	

	13
	Bài 13: Di truyền quần thể
	2
	15
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	14
	Bài 14: Di truyền học người
	3
	16, 17
	- Máy tính, máy chiếu
	Dạy học trên lớp

	
	Ôn tập chương 3
	1
	17
	
	

	
	Ôn tập cuối kì 1
	1
	18
	
	

	
	Kiểm tra cuối kì 1
	1
	18
	
	

	Học kì 2:

	15
	Bài 15: Các bằng chứng tiến hoá
	2
	19
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	16
	Bài 16: Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài
	1
	20
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	17
	Bài 17: Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại
	3
	20, 21
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	18
	Bài 18: Sự phát sinh sự sống
	1
	22
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	19
	Bài 19: Sự phát triển sự sống
	2
	22, 23
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	
	Ôn tập chương 4 và 5
	1
	23
	
	

	20
	Bài 20: Môi trường và các nhân tố sinh thái
	2
	24
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	21
	Bài 21: Quần thể sinh vật
	3
	25, 26
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	22
	Bài 22: Thực hành: Xác định một số đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
	1
	26
	- Máy tính, máy chiếu
- Tranh hình

- Ống nghiệm; đèn cồn; kẹp gỗ; pipette nhựa; đĩa petri; cối chày sứ; thìa cà phê; giấy lọc; cốc thủy tinh; giá để ống nghiệm
	Dạy học trên lớp

	
	Ôn tập chương 6
	1
	27
	
	

	23
	Bài 23: Quần xã sinh vật
	3
	27, 28
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
	1
	29
	
	

	24
	Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu một số đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật trong

tự nhiên
	1
	29
	- Máy tính, máy chiếu
- Tranh hình

- Ống nghiệm; đèn cồn; kẹp gỗ; pipette nhựa; đĩa petri; cối chày sứ; thìa cà phê; giấy lọc; cốc thủy tinh; giá để ống nghiệm
	Dạy học trên lớp

	25
	Bài 25: Hệ sinh thái và sinh quyển
	3
	30, 31
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	26
	Bài 26: Thực hành: Thiết kế hệ sinh thái
	1
	31
	- Máy tính, máy chiếu
- Tranh hình

- Ống nghiệm; đèn cồn; kẹp gỗ; pipette nhựa; đĩa petri; cối chày sứ; thìa cà phê; giấy lọc; cốc thủy tinh; giá để ống nghiệm
	Dạy học trên lớp

	
	Ôn tập chương 7
	1
	32
	
	

	27
	Bài 27: Sinh thái học phục hồi và bảo tồn
	2
	32, 33
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	28
	Bài 28: Phát triển bền vững
	2
	 33, 34
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	
	Ôn tập chương 8
	1
	34
	
	

	
	Ôn tập cuối kì 2
	1
	35
	
	

	
	KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	1
	35
	
	


2. Chuyên đề lựa chọn 

	STT
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm (Tuần)

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	Bài 1: Khái quát sinh học phân tử và các thành tựu
	2
	1-2
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	2
	Bài 2: Tách chiếc ADN từ tế bào
	7
	3-8
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	3
	Bài 3: Công nghệ gene và thành tựu
	7
	9-14
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	4
	Bài 4: Dự án: Tìn hiểu một số sản phẩm chuyển genen và sản phẩm của công nghệ gene
	1
	15
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	5
	Bài 5: Khái quát về kiểm soát sinh học
	2
	16-17
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	6
	Bài 6: Cơ sở khoa học và các biện pháp kiểm soát sinh học
	6
	18-25
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	7
	Bài 7: Thực hành: Điều tra ứng dụng kiểm soát sinh học tại địa phương
	1
	26
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	8
	Bài 8: Khái niệm giá trị của sinh thái nhân văn
	2
	27-28
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	9
	Bài 9: Giá trị sinh thái nhân văn trong một số lĩnh vực
	6
	29-34
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp

	10
	Bài 10: Dự án: Tìm hiểu vầ giá trị nhân văn một số lĩnh vực tại địa phương
	1
	35
	- Máy tính, máy chiếu

	Dạy học trên lớp


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): Không

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hàng tháng theo mô hình nghiên cứu bài học.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM, tích hợp

	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
	Cần Đước, ngày 12tháng 09 năm 2024
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGÔ THỊ ĐÔNG TRÀNG

 


